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1 DTS205D140201028  Lường Thị Duyên GDMN GD Mầm non K55A Thái 135 140,000 840,000

2 DTS205D140201026  Lương Ánh Dương GDMN GD Mầm non K55A Tày 135 140,000 840,000

3 DTS205D140201030  Giàng Thị Gua GDMN GD Mầm non K55A Mông 135 140,000 840,000

4 DTS205D140201034  Vì Thị Hằng GDMN GD Mầm non K55A Lào 135 140,000 840,000

5 DTS205D140201038  Quàng Thị Hậu GDMN GD Mầm non K55A Thái 135 140,000 840,000

6 DTS205D140201055  Hoàng Thị Thu Huyền GDMN GD Mầm non K55A Nùng 135 140,000 840,000

7 DTS205D140201068  Lò Thị Minh GDMN GD Mầm non K55A Thái 135 140,000 840,000

8 DTS205D140201079  Triệu Thị Nhân GDMN GD Mầm non K55A Sán Chí 135 140,000 840,000

9 DTS205D140201081  Nông Thị Nhung GDMN GD Mầm non K55A Tày 135 140,000 840,000

10 DTS205D140201097  Hù Cố Si GDMN GD Mầm non K55A Si La 135 140,000 840,000

11 DTS205D140201110  Lò Thị Thu GDMN GD Mầm non K55A Thái 135 140,000 840,000

12 DTS205D140201114  Nình Thị Thủy GDMN GD Mầm non K55A Cao Lan 135 140,000 840,000

13 DTS205D140201018  Đàm Thị Ánh GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

14 DTS205D140201201  Vàng Thị Đâư GDMN GD Mầm non K55B Mông 135 140,000 840,000

15 DTS205D140201035  Triệu Thị Hằng GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

16 DTS205D140201045  Lê Thị Huế GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

17 DTS205D140201056  Ma Thị Huyền GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

18 DTS205D140201048  Bàn Thị Thanh Hương GDMN GD Mầm non K55B Dao 135 140,000 840,000

19 DTS205D140201058  Ma Thị Thúy Kiều GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

20 DTS205D140201127  Hà Thu Liễu GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

21 DTS205D140201062  Lâm Thị Diệu Linh GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

22 DTS205D140201078  Nông Thị Hồng Ngọc GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

23 DTS205D140201082  Mông Thị Hồng Nhung GDMN GD Mầm non K55B Nùng 135 140,000 840,000

24 DTS205D140201085  Lý Thị Thu Phương GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

25 DTS205D140201089  Lý Bích Phượng GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

26 DTS205D140201096  Vi Thị Quỳnh GDMN GD Mầm non K55B Nùng 135 140,000 840,000

27 DTS205D140201104  Nguyễn Thị Phương Thảo GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

28 DTS205D140201111  Đàm Thị Thương GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

29 DTS205D140201115  Hoàng Thủy Tiên GDMN GD Mầm non K55B Tày 135 140,000 840,000

30 DTS205D140201117  Nịnh Thị Trà GDMN GD Mầm non K55B San Chí 135 140,000 840,000

31 DTS205D140201128  Lương Huyền Vy GDMN GD Mầm non K55B Nùng 135 140,000 840,000
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32 DTS205D140217017 Nguyễn Lương Hương Giang Ngữ văn Văn K55 HN 100,000 600,000

33 DTS205D140217044 Nông Thị Như Ngữ văn Văn K55 Tày 135 140,000 840,000

34 DTS205D140217064 Trần Duy Tùng Ngữ văn Văn K55 Sán Dìu 135 140,000 840,000

35 DTS205D140217059 Hoàng Xuân Thủy Ngữ văn Văn K55 Tày 135 140,000 840,000

36 DTS205D140217067 Nông Thị Vân Ngữ văn Văn K55 Tày 135 140,000 840,000

37 DTS205D140217028 Lâm Minh Kiên Ngữ văn Văn K55 Sán Dìu 135 140,000 840,000

38 DTS205D140217043 Hoàng Thị Nhị Ngữ văn Văn K55 Tày 135 140,000 840,000

39 DTS205D140217029 Ma Thị Bích Liên Ngữ văn Văn K55 Tày 135 140,000 840,000

40 DTS205D140217045 Hoàng Thị Hồng Nhung Ngữ văn Văn K55 Sán Chí 135 140,000 840,000

41 DTS205D140217011 Nguyễn Thị Linh Chi Ngữ văn Văn K55 Nùng 135 140,000 840,000

42 DTS205D140231006 Nguyễn Thị Hồng Nhung Bộ môn Ngoại ngữ Tiếng Anh K55B HN 100,000 600,000

43 DTS205D140231031 Nguyễn Thị Hạnh Bộ môn Ngoại ngữ Tiếng Anh K55B HN 100,000 600,000

44 DTS205D140231020 Tao Thị Ngần Bộ môn Ngoại ngữ Tiếng Anh K55A Lự 135 140,000 840,000

45 DTS205D140206009 Ma Đình Khải TDTT TDTT K55 Tày 135 140,000 840,000

46 DTS205D140206005 Lường Văn Biền TDTT TDTT K55 Tày 135 140,000 840,000

47 DTS205D140206013 Giàng A Sơn TDTT TDTT K55 Mông 135 140,000 840,000

48 DTS205D140209099 Sằm Thị Thủy Toán Toán K55B Tày 135 140,000 840,000

49 DTS205D140210004 Nguyễn Bảo Yến Toán Tin K55 Nùng 135 140,000 840,000

50 DTS205D140218034 Thào Thị Sáng Lịch sử Sử K55 Mông 135 140,000 840,000

51 DTS205D140219018 Nịnh Hồng Nhung Địa lý Địa K55 Cao Lan 140,000 840,000

52 DTS205D140202032 Hoàng Thị Hồng Ánh GDTH TH55A Tày 135 140,000 840,000

53 DTS205D140202034 Lò Thị Biên GDTH TH55A Thái VC 140,000 840,000

54 DTS205D140202044 Hoàng Thị Ngọc Dung GDTH TH55A Tày 135 140,000 840,000

55 DTS205D140202066 Đinh Mai Hương GDTH TH55A Mường VC 140,000 840,000

56 DTS205D140202081 Triệu Cẩm Linh GDTH TH55A Dao 135 140,000 840,000

57 DTS205D140202083 Nguyễn Thị Linh GDTH TH55A Tày 135 140,000 840,000

58 DTS205D140202093 Hứa Bích Ngọc GDTH TH55A Tày 135 140,000 840,000

59 DTS205D140202100 Nông Thị Trà Như GDTH TH55A Tày 135 140,000 840,000

60 DTS205D140202105 Triệu Thị Phượng GDTH TH55A Dao VC 140,000 840,000

61 DTS205D140202113 Triệu Văn Sơn GDTH TH55A Dao VC 140,000 840,000

62 DTS205D140202023 Bế Thị Hồng Thắm GDTH TH55A Tày 135 140,000 840,000

63 DTS205D140202128 Nguyễn Hoài Thương GDTH TH55A Tày 135 140,000 840,000

64 DTS205D140202141 Bùi Ánh Tuyết GDTH TH55A Mường 135 140,000 840,000

65 DTS205D140202033 Đàm Thị Ngọc Bích GDTH TH55B Cao Lan 135 140,000 840,000

66 DTS205D140202037 Nông Thị Châm GDTH TH55B Nùng 135 140,000 840,000

67 DTS205D140202048 Lăng Thị Giang GDTH TH55B Nùng 135 140,000 840,000

68 DTS205D140202052 Bùi Hồng Hải GDTH TH55B Mường 135 140,000 840,000

69 DTs205D140202054 Nguyễn Hồng Hạnh GDTH TH55B Hộ nghèo 100,000 600,000

70 DTS205D140202057 Nguyễn Thị Hiền GDTH TH55B Nùng 135 140,000 840,000
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71 DTS205D140202068 Chu Khánh Huyền GDTH TH55B Tày 135 140,000 840,000

72 DTS205D140202010 Hà Thị Hương GDTH TH55B Nùng VC 140,000 840,000

73 DTS205D140202074 Triệu Thị Lan GDTH TH55B Dao VC 140,000 840,000

74 DTS205D140202084 Trần Thị Linh GDTH TH55B Hộ nghèo 100,000 600,000

75 DTS205D140202110 Lường Thị Quỳnh GDTH TH55B Thái VC 140,000 840,000

76 DTS205D140202142 Đinh Phương Uyên GDTH TH55B Mường 135 140,000 840,000

77 DTS205D140202115 Triệu Thị Tàn GDTH TH55B DaoVC 140,000 840,000

78 DTS205D140202124 Lưu Thị Thu GDTH TH55B Tày 135 140,000 840,000

79 DTS205D140202007 Mai Hoàng Hiếu GDTH TH55CLC Tày 135 140,000 840,000

80 DTS205D140202104 Chu Thị Huyền Phượng GDTH TH55CLC Nùng 135 140,000 840,000

x 500,000 10,500,000 66,000,000

Trong đó:

Ngày        tháng 12 năm 2020
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Ấn định danh sách: 80 Sinh viên

Mức 1: 140.000 đồng: 75 Sinh viên

Mức 2: 100.000 đồng: 5 Sinh viên
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